BÀI 41 : MÔI TRƯỜNG  VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
 - Trình bày được khái niệm môi trường, các nhân tố sinh thái, nêu được các nhóm nhân tố sinh thái cơ bản.
 - Nêu được các loại môi trường, lấy được ví dụ minh họa.
 - Trình bày được khái niệm giới hạn sinh thái.
 - Giải thích được tại sao trên một cây có nhiểu loài sinh vật cùng sinh sống được.
  - Trình bày được đặc điểm của các khoảng giá trị trong giới hạn sinh thái.
2. Về năng lực:
a. Năng lực sinh học
- Nhận thức kiến thức sinh học (ở mục tiêu phần kiến thức ở trên)
- NL vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
+ Đề xuất được kế hoạch nuôi, đánh bắt cá rô phi ở ao hồ miền bắc của nước ta.
b. Năng lực chung:
* Năng lực tự chủ, tự học
- Tự tìm hiểu kiến thức trong tài liệu, hình ảnh trong trò chơi đuổi hình bắt chữ tìm ra kiến thức về môi trường và các nhân tố sinh thái.
* Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Phân công nhiệm vụ trong nhóm và xác định nhiệm vụ của bản thân.
- Tập hợp ý kiến trong nhóm.
- Chủ động, tự tin trong quá trình báo cáo nội dung phiếu học tập trước tập thể học tập.
- Mạnh dạn chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân về nội dung bài tập trước nhóm học tập.
- Đánh giá hoạt động các nhóm về nội dung, hình thức, cách trình bày.
* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
+ Đề xuất được kế hoạch nuôi, đánh bắt cá rô phi ở ao hồ miền bắc của nước ta.
2. Phẩm chất
	a. Yêu nước: Tình yêu thiên nhiên, yêu thương con người.
	b. Chăm chỉ: Kiên trì trong quá trình tìm kiếm nội dung kiến thức trong tài liệu, hình ảnh, tích cực trong hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
	c. Trung thực: Trung thực việc chấm điểm sản phẩm học tập của các nhóm học tập.
    d. Trách nhiệm: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của cá nhân được phân công trong làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác, trách nhiệm trong hoạt động nhóm; tuân thủ đúng nội quy, nguyên tắc khi tham gia các hoạt động học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bảng phụ (hoạt động nhóm), bút lông
- Nội dung phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu về môi trường và các nhân tố sinh thái .
a) Mục tiêu hoạt động: Làm xuất hiện vấn đề học tập (môi trường và các nhân tố sinh thái)
b) Nội dung hoạt động: Học sinh tham gia trò chơi đuổi hình bắt chữ để tìm đội thắng cuộc về sinh thái học.
c) Sản phẩm hoạt động:  Phát hiện ra vấn đề bài học Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái)
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
* Hoạt động 2.1. Tìm hiểu môi trường sống 
a) Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm môi trường.
- Nêu được các loại môi trường, lấy được ví dụ minh họa.
b) Nội dung hoạt động: Học sinh thảo luận thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu về môi trường sống bằng kĩ thuật phòng tranh.
c) Sản phẩm hoạt động: Khái niệm môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
d) Cách thức tổ chức:  
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu nhiệm vụ, phân nhóm  HS bằng kĩ thuật phòng tranh.
- Nhóm 1,2: Khái niệm môi trường sống?
- Nhóm 3,4: các loại môi trường sống  chủ yếu?
- Các nhóm nhận xét đồng đẳng về hoạt động học tập của nhóm bạn và nhóm mình
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
	I. Môi trường sống của sinh vật :
* Môi trường sống:
  Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống phát triển, sinh sản của sinh vật 
- Các loại môi trường :
+ Môi trường nước
+ Môi trường trên mặt đất, không khí
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường sinh vật 
- Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường


* Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các nhân tố sinh thái của môi trường 
a) Mục tiêu:
- Trình bày được các nhân tố sinh thái. Nêu được các nhóm nhân tố sinh thái cơ bản.
- Năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.	
b) Nội dung hoạt động: Học sinh thảo luận thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu về môi trường sống và các nhân tố sinh thái bằng kĩ thuật phòng tranh.
c) Sản phẩm hoạt động: khái niệm nhân tố sinh thái.
d) Cách thức tổ chức:  
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu nhiệm vụ, phân nhóm  HS bằng kĩ thuật phòng tranh.
- Nhóm 1,2: Khái niệm nhân tố sinh thái?
- Nhóm 3,4: phân loại, lấy ví dụ cụ thể cho từng nhóm nhân tố sinh thái.
- Các nhóm nhận xét đồng đẳng về hoạt động học tập của nhóm bạn và nhóm mình
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
	II. Các nhân tố sinh thái của môi trường:  
Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật
Có 2 nhóm nhân tố sinh thái
* Nhân tố vô sinh:là những nhân tố không sống gồm: nhiệt độ, ánh sáng, gió ...
* Nhân tố hữu sinh: gồm nhân tố con người và nhân tố sinh vật khác 
Nhận xét : Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay đổi theo từng môi trường và thời gian


[bookmark: _Hlk61086356]* Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về giới hạn sinh thái 
a) Mục tiêu: - Trình bày được khái niệm giới hạn sinh thái.
 - Trình bày được đặc điểm của các khoảng giá trị trong giới hạn sinh thái.
b) Nội dung hoạt động: Học sinh hoạt động nhóm, hoàn thành PHT số 2
c) Sản phẩm hoạt động: Đáp án các câu hỏi trong phiếu học tập số 2
d) Cách thức tổ chức:  
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên giới thiệu nhiệm vụ, chia lớp thành 4 nhóm cùng thảo luận hoàn thành nội dung của phiếu học tập số 2.
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét 
GV yêu cầu học sinh so sánh bài của nhóm mình với nhóm khác.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	* Khái niệm:
   Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: củng cố kiến thức bài môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
b) Nội dung hoạt động: trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
c) Sản phẩm học tập: câu trả lời của HS.
d) Cách thức tổ chức:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật
Câu 2:  Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường
A. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật
B. đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước
C. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước
D. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn
Câu 3: Giới hạn sinh thái là
A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian
B. khoảng xác định mà ở đó loài sống thuận lợi nhất hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu
C. không chống chịu mà ở đó đời sống của loài ít bất lợi
D. khoảng cực thuận mà ở đó loài sống thuận lợi nhất
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
Hoạt động 4: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
a) Mục tiêu: Trả lời được câu hỏi mở rộng nhằm củng cố kiến thức lý thuyết và mở rộng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được kế hoạch nuôi, đánh bắt cá rô phi ở ao hồ miền bắc của nước ta.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi tự luận.
c) Sản phẩm học tập. Đáp án phiếu học tập số 2
- Giới hạn phân bố của cá chép rộng hơn cá rô phi.
- Đề xuất được kế hoạch nuôi, đánh bắt cá rô phi ở ao hồ miền bắc của nước ta.
d) Cách thức tổ chức
Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

